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001 An Đỗ Ngọc Nam 23/01/2004 Khu 12, X. Đỗ Sơn, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132473713 

002 Anh Bạch Nam Nam 04/07/2005 68 NGÕ TÂN ĐÔ TT HV CTQG HCM 

TỔ 20, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002757 

003 Anh Đặng Tất Nhật Nam 14/02/2005 74 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lại TH 001205001975 

004 Anh Đỗ Kiều Nữ 22/02/2005 Do Hạ, X. Tiền Phong, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030752 

005 Anh Hàn Thị Lan Nữ 11/06/1996 KHU THƯỢNG, P. Khắc Niệm, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027196005452 

006 Anh Kiều Vân Nữ 03/10/2004 Thanh Lũng, X. Tiên Phong, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036277 

007 Anh Lại Phương Nữ 10/06/2002 Tổ 2 Dốc Đỏ 2, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302007294 

008 Anh Nguyễn Duy Nam 08/02/2005 83 Ngõ Tô Tiền, P. Trung Phụng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011035 

009 Anh Nguyễn Ngọc Nam 26/02/2003 Gia Lâm, X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003785 

010 Anh Nguyễn Quang Nam 05/08/2003 15 Ngõ 378 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy 

Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203004762 

011 Anh Nguyễn Thị Huyền Nữ 21/08/2001 Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024106 
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012 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 04/07/2004 ĐẠI UYÊN, X. Bạch Đằng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304001356 

013 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 05/04/2002 Thôn Thành Vật, X. Đồng Tiến, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302037662 

014 Anh Nguyễn Tiến Nam 23/07/2005 36 Ngõ 40 Chính Kinh, P. Nhân Chính, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033249 

015 Anh Trần Duy Đức Nam 17/07/2005 Sợi Dưới, X. Thọ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. 

Nghệ An 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205006307 

016 Anh Vũ Huy Nam 04/02/2005 16 Lý Văn Phức, P. Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032970 

017 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 19/04/2004 CỔ TÂN, P. An Phụ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000901 

018 Bình Lê Văn Nam 15/04/1999 Thôn Phù Tải, X. An Đổ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099003628 

019 Bình Nguyễn Văn Nam 25/10/1995 X. Vụ Quang, H. Đoan Hùng, T. Phú 

Thọ 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132330003 

020 Chi Lê Hà Nữ 02/01/2005 313-K1 Tt Hvctqg Hcm, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000948 

021 Chua Sùng A Nam 20/09/2002 Bản Nậm Chua 1, X. Nậm Nhừ, H. 

Nậm Pồ, T. Điện Biên 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011202003746 

022 Công Kiều Thành Nam 09/08/1994 Thôn 4, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094010631 

023 Cúc Nguyễn Thị Thu Nữ 21/04/2002 Thôn An Lão, X. An Lão, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302002380 

024 Cương Mai Văn Nam 13/05/1998 Xóm An Thành, X. Trực Chính, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098004936 

025 Cường Bùi Quốc Nam 24/06/2003 Xóm Đồi Bưng, X. Đông Lai, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203002070 

026 Đạt Nguyễn Thành Nam 27/04/2005 P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001127 
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027 Đạt Phạm Văn Nam 25/06/2005 Khu 2, X. Thạch Đồng, H. Thanh Thuỷ, 

T. Phú Thọ 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205012459 

028 Đạt Thái Doãn Nam 12/11/2002 Xóm Đại Đồng, X. Thịnh Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040202018689 

029 Đạt Vũ Tiến Nam 10/11/2004 11/01/280B Trần Nguyên Hãn, P. Niệm 

Nghĩa, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204003694 

030 Diệp Nguyễn Đức Nam 08/05/2002 Thôn Dị Chế, X. Dị Chế, H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 058202000052 

031 Định Nguyễn Văn Nam 25/12/2002 X. Giao Phong, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202001756 

032 Dũng Lê Vũ Việt Nam 11/03/2005 292A Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018649 

033 Dương Nguyễn Hoàng Nam 19/03/2003 Số 27A Đốc Ngữ, P. Lê Lợi, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040915 

034 Dương Phạm Thị Thùy Nữ 21/07/2003 THÔN TÂY THỊNH, X. Thọ Vinh, H. 

Kim Động, T. Hưng Yên 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303003145 

035 Duy Tô Hải Nữ 25/10/2004 Thôn Nà Làng, TT. Na Hang, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304000983 

036 Gấm Lương Thị Nữ 08/03/2002 Xóm A1, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011253 

037 Giang Nguyễn Dương Hương Nữ 21/09/2004 Đội 2, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019539 

038 Giang Triệu Hương Nữ 12/09/2004 Đội 2, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018959 

039 Hà Nguyễn Thị Nữ 10/10/2004 BÌNH KHANG, X. Khánh Thượng, H. 

Yên Mô, T. Ninh Bình 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002838 

040 Hà Nguyễn Thu Nữ 12/12/2002 Thôn An Tiến, X. Chí Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302007436 

041 Hà Nguyễn Thu Nữ 17/07/2005 THÔN 5, X. Song Phương, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007824 
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042 Hậu Bùi Văn Nam 11/07/2000 X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200010921 

043 Hiệp Nguyễn Ngọc Nam 15/09/2003 Tdp Xuân Nhang 1, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035616 

044 Hiếu Nguyễn Quốc Nam 02/02/2005 X. Hanh Cù, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205013604 

045 Hoài Đoàn Thu Nữ 24/01/2004 TIỂU KHU 17, TT. Hát Lót, H. Mai 

Sơn, T. Sơn La 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304000100 

046 Hoàng Chu Quang Nam 30/09/2003 Thôn Mỹ Giang, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203031589 

047 Huê Nguyễn Thị Nữ 14/08/2001 Thôn Chợ, X. An Bình, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301007590 

048 Huế Ninh Thị Nữ 11/06/1992 Thôn Ngòi Giàng, X. Bạch Hà, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015192002775 

049 Hùng Lê Công Tuấn Nam 26/07/2005 Ch0703 Tg7 Tòa A 47 Nguyễn Tuân, P. 

Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016609 

050 Hưng Phạm Ngọc Nam 08/03/2004 SỐ 42 NGÁCH 89/3 LL/QUÂN TỔ 7, 

P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001433 

051 Hương Nguyễn Thị Nữ 05/06/2004 My Đồng Hồng Phong, TT. Thanh 

Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304009130 

052 Hường Cù Thị Thu Nữ 28/04/2001 Khu 9, X. Vĩnh Chân, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301003813 

053 Hường Nguyễn Thị Thúy Nữ 31/08/2003 Vạn Ty, X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303005668 

054 Hường Nông Thị Nữ 18/04/1993 910 Trương Định, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020193000159 

055 Hưởng Nguyễn Văn Nam 26/05/1999 Tân Lang, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 035099008999 

056 Huy Nguyễn Duy Nam 20/08/2000 THANH BAN, X. Vạn Hòa, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200003533 
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057 Huy Nguyễn Ngọc Gia Nam 05/07/2005 TDP Đống 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011996 

058 Huy Phạm Duy Nhật Nam 19/08/2003 Tổ 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K21/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203010495 

059 Huyền Nguyễn Khánh Nữ 25/10/2000 Xóm 4, X. Trực Hưng, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300006540 

060 Huynh Nguyễn Văn Nam 29/07/1999 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099031700 

061 Kỳ Trịnh Quốc Nam 02/08/2002 TỔ 8, P. Trưng Nhị, TX. Phúc Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202000239 

062 Lăng Vũ Đức Nam 27/10/2003 HƯNG ĐẠO ĐÔNG, X. Đông Quang, 

H. Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203010243 

063 Lê Dương Hà Nữ 15/11/2004 TDP VĨNH NINH, P. Tích Sơn, TP. 

Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 02630401986 

064 Liên Nguyễn Thị Bích Nữ 15/01/2000 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300023893 

065 Liên Nguyễn Thị Nữ 04/10/2001 Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301027362 

066 Linh Đàm Phương Nữ 29/06/2005 Tdp Ngọc Đại, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305010140 

067 Linh Đinh Hồng Nam 01/07/1990 BẢN AO, X. Kỳ Phú, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037090002076 

068 Linh Dương Thùy Nữ 09/10/2004 Tdp Tân Xuân 3, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012878 

069 Linh Hoàng Hồng Nữ 03/08/2003 Đồng Bảng, X. Đồng Thái, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025421 

070 Linh Mai Diệu Nữ 25/02/2003 Đoàn Kết, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303000306 

071 Linh Nguyễn Ngọc Nữ 10/04/2005 An Khoái, X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019140 

5/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

072 Linh Nguyễn Thị Hoàng Nữ 27/05/1999 P317 A1 T/T Thành Công, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199026417 

073 Linh Tạ Thị Thúy Nữ 01/08/2002 Thôn Vũ Thôn, X. Cộng Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008368 

074 Loan Nguyễn Thị Bích Nữ 07/01/1991 104 B13, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191003380 

075 Lộc Tô Quang Nam 16/07/2004 Xóm Minh Yên, X. Xuân Thành, H. 

Yên Thành, T. Nghệ An 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204005191 

076 Long Văn Duy Nam 25/05/2005 Tdp Trù 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016340 

077 Lụa Khuất Thị Nữ 11/04/1993 Yên Lỗ, X. Cẩm Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193040764 

078 Ly Hoàng Thuỳ Nữ 21/04/2003 TDP Trù 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022092 

079 Lý Đỗ Văn Nam 16/05/2005 Tdp Trung 5, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009012 

080 Mai Nguyễn Hữu Ngọc Nữ 16/02/2005 16 Ngách 183/37 Đặng Tiến Đông, P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012549 

081 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 22/12/2003 Tiểu Công Nghệ, P. Yết Kiêu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K21/20

23 
A1 SH lại TH 001303016802 

082 Mai Nguyễn Thị Nữ 06/05/2001 Thôn Ấp Phú, X. Quang Vinh, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301003340 

083 Mai Tạ Thị Ngọc Nữ 06/12/2004 BÌNH KHANG, X. Khánh Thượng, H. 

Yên Mô, T. Ninh Bình 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 03730402836 

084 Mạnh Bùi Thế Nam 07/09/1993 THÔN LA KHÊ, X. Hương Trạch, H. 

Hương Khê, T. Hà Tĩnh 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0420930005729 

085 Mạnh Chu Văn Nam 19/08/2002 ĐỘI 6 THÔN ẢI, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023031 

086 Mạnh Phan Đức Nam 18/01/2003 KHU D LÔ 4, P. Trung Phụng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003471 
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087 Minh Bùi Quang Nam 09/03/2005 Căn Hộ Số 8 Nhà E K72a Bcpb, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 035205000170 

088 Minh Lê Tuấn Nam 04/05/2005 7 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002562 

089 Minh Ngô Văn Nam 09/04/2005 17 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006054 

090 Minh Nguyễn Thiện Nam 20/02/1971 P4 Nhà 13 Tt Nam Đồng, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001071002840 

091 Nam Hoàng Nam 04/04/1999 Lạc Long, X. Xích Thổ, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037099001088 

092 Nam Nguyễn Hải Nam 20/09/1989 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089007185 

093 Nam Nguyễn Thành Nam 03/11/2000 X. Xuân Phong, H. Xuân Trường, T. 

Nam Định 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200011262 

094 Ngân Đào Thị Hoàng Nữ 08/01/2005 Đội 9, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019218 

095 Ngân Nguyễn Thị Thu Nữ 16/09/2003 Thôn 3, X. Quỳnh Đôi, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303008567 

096 Nghĩa Nguyễn Đình Nam 19/04/2004 Thôn 6, X. Thuần Mỹ, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042877 

097 Nhất Nguyễn Văn Nam 26/10/1989 THÔN QUÝT, X. Yên Bài, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 00108900541 

098 Nhi Trần Phương Nữ 10/03/2005 Đội 8, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305003076 

099 Ninh Hoàng Thị Thùy Nữ 15/10/1999 Thanh Lương, X. Bích Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199036135 

100 Phi Dương Trường Nam 25/11/2003 Tdp Cáo Đỉnh 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022158 

101 Phú Đặng Viết Nam 10/08/2004 Thôn 2, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006115 

102 Phương Nguyễn Thị Minh Nữ 08/11/1997 Thôn Ba Đông, X. Phan Sào Nam, H. 

Phù Cừ, T. Hưng Yên 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033197006176 
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103 Phượng Dương Thị Nữ 10/07/2000 P. An Lạc, TP. Chí Linh, T. Hải Dương X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300002431 

104 Phượng Nguyễn Thị Lan Nữ 07/01/2005 Do Thượng, X. Tiền Phong, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053481 

105 Quân Nguyễn Đỗ Duy Nam 18/12/2004 75/1A Mỹ An A, X. Mỹ Thạnh An, TP. 

Bến Tre, T. Bến Tre 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 083204005214 

106 Quân Nguyễn Minh Nam 19/12/2002 51 Quan Thổ 3, P. Hàng Bột, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013967 

107 Quang Vũ Mạnh Nam 05/10/1984 Thôn Xâm Xuyên, X. Hồng Vân, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084022862 

108 Quyết Bùi Văn Nam 27/06/2005 Tdp Số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007115 

109 Quỳnh Dương Thị Diễm Nữ 30/06/2001 Xóm Đồng Tâm, X. Yên Trị, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301004750 

110 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 21/12/2002 THÔN HỢP THỊNH 2, X. Phương 

Định, H. Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302010643 

111 Sinh Nguyễn Trường Nam 01/02/1993 Thôn Hệ, X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034093008525 

112 Sơn Hoàng Đình Nam 10/05/2005 Thôn Đông, X. Vạn Ninh, TP. Móng 

Cái, T. Quảng Ninh 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205008326 

113 Sơn Nguyễn Văn Nam 18/11/2004 THÔN THÁI BÌNH, X. Vạn Thái, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015921 

114 Sơn Nguyễn Xuân Thế Nam 15/03/2005 38 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205014962 

115 Tài Phạm Thanh Nam 24/06/1985 Việt Yên, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085000027 

116 Tâm Đỗ Lê Minh Nữ 28/06/2003 Thôn Thanh Lãng, X. Minh Hòa, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068303000050 

117 Tâm Lê Viết Nam 20/09/2003 KP HỒNG HẢI, X. Quảng Vinh, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203022816 

118 Tâm Nguyễn Văn Nam 12/11/1995 XÓM 4, X. Nghĩa Tân, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036095006674 
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119 Tân Nguyễn Văn Nam 14/07/2005 Quang Minh, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009450 

120 Tần Nguyễn Văn Nam 29/11/2004 Thôn Yên Kiện, X. Đông Phương Yên, 

H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038113 

121 Thăng Nguyễn Cao Nam 20/06/2005 Lương Châu, X. Tiên Dược, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016036 

122 Thắng Nguyễn Đức Nam 30/10/2003 Thôn Đoài, X. Nam Hồng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203042105 

123 Thắng Phùng Đức Nam 31/10/2000 1B236 TỔ 9, P. Thành Tô, Q. Hải An, 

TP. Hải Phòng 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200005129 

124 Thanh Trần Thị Phương Nữ 24/09/1988 28 Tt Catp Hà Nội Hoàng 4, P. Cổ Nhuế 

1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036188000328 

125 Thành Trần Đức Nam 19/09/2003 124 Ngõ 129E Tổ 79, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203027539 

126 Thảo Đỗ Thu Nữ 17/10/2001 C13 Tt Bca Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301026427 

127 Thiên Hoàng Thanh Nam 02/03/2001 Pác Lùng, X. Phú Xá, H. Cao Lộc, T. 

Lạng Sơn 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020201006989 

128 Thịnh Lê Quốc Nam 16/05/1975 Tổ 2, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001075049250 

129 Thơ Phạm Thị Nữ 09/05/2001 Thôn Ô Cách, X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K15/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034301009714 

130 Tiến Ngô Minh Nam 06/02/2003 Thôn 6, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021906 

131 Tiến Nguyễn Hữu Nam 05/04/2005 Thôn Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054351 

132 Toàn Trịnh Văn Nam 06/03/2004 THÔN VÂN AM, X. Yết Kiêu, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003339 

133 Tông Mạc Huyền Nữ 28/10/2003 Khu Thống Nhất, TT. Lai Cách, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 139303000003 
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134 Trà Nguyễn Thị Hương Nữ 23/09/2002 Thôn Minh Hồng, X. Liên Giang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302009227 

135 Trang Nguyễn Phùng Phương Nữ 06/09/2004 Thanh Lũng, X. Tiên Phong, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304037055 

136 Trang Nguyễn Thị Linh Nữ 26/06/1994 TDP ĐỒNG 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040194037747 

137 Trang Phạm Thị Hương Nữ 08/03/2004 TT. Cao Thượng, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304006586 

138 Trinh Phạm Phương Nữ 01/11/2001 SỐ 42 NGÁCH 89/3 LL/QUÂN TỔ 7, 

P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025135 

139 Trung Phạm Văn Nam 07/09/1996 XÓM 7, X. Hải Hà, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096018678 

140 Trường Nguyễn Văn Nam 18/09/2000 14 NGÕ 6 PHỐ VĨNH PHÚC, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200041224 

141 Tú Nguyễn Huy Nam 11/02/2002 Minh Thành 1, X. Xuân Bái, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202018500 

142 Tuấn Nguyễn Văn Nam 19/06/2005 Tổ 9, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205000600 

143 Tùng Phạm Văn Nam 27/05/1992 Xóm 7 Thôn Đoan Nữ, X. An Mỹ, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092030452 

144 Uyên Đàm Nguyễn Hà Nữ 01/01/2001 SỐ 4 NGÁCH 5/102 HQV TỔ 23, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005044 

145 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 16/03/1997 174 Tổ 19, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197011566 

146 Việt Bùi Hoàng Nam 13/02/2005 Căn 5 Tầng 2 Da Nhà Bán Tổ 4 Cụm 1, 

P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205003452 

147 Việt Trần Tiến Nam 17/12/2004 Đoài Thôn, P. Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204013897 
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148 Vinh Phạm Tiến Nam 27/05/2004 Thôn Vũ Nội, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042363 

149 Vĩnh Phạm Trung Nam 19/05/2005 Tdp Số 1, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205000060 

150 Xuân Phạm Thanh Nữ 16/02/2002 THÔN ĐỊCH LỄ, X. Nam Vân, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 
X A1K26/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007810 
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